CHỦ ĐỀ 4 : PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 
SAU THẾ CHIẾN II

I. CHÂU Á

1. ẤN ĐỘ

	Đảng lãnh đạo
	Đảng Quốc Đại do Mahatma Gandhi đứng đầu . Sau 1948 là J Nehru


	1946
	-Cuộc khởi nghĩa ở Bombay (2 vạn thủy binh) nhanh chóng được sự hưởng ứng của các lực lượng dân tộc.

-Cuộc đấu tranh ở Bombay kéo theo nhiều cuộc nổi dậy khác ở : Cancutta, Madrat, và những cuộc đấu tranh xung đột vũ trang của nông dân với địa chủ và cảnh sát ở các tỉnh. 

	1947
	cao trào bãi công của công nhân tiếp tụcc bùng nổ ở nhiều thành phố lớn như ở Cancutta ( 40 vạn nhân công).

	15.8.1947
	-Trước sức ép của nhân dân Ấn Độ, thực dân Anh buộc phải nhượng bộ, thực hiện phương án Mounbatten:

+ Trao quyền tự trị cho nhân dân Ấn Độ


+ Chia Ấn Độ thành hai quốc gia dựa trên cơ sở tôn giáo: Nhà nước tự trị Ấn Độ( Ấn Độ giáo) , Pakistan (Hồi giáo) 

	26.1.1950
	Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa
Ý nghĩa : Sự thành lập nước cộng hòa Ấn Độ đánh dấu thắng lợi của nhân dân Ấn Độ và có ảnh hưởng đến phong trào gpdt trên thế giới.


2. ĐÔNG NAM Á

· Vốn là thuộc địa các nước đế quốc Âu – Mỹ (trừ Thái Lan), trong những năm Thế chiến II, các nước Đông Nam Á trở thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản. 
	THỜI GIAN
	SỰ KIỆN

	8.1845
	-Tận dụng thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh, tháng 8/1945, nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh, nhiều nước giành được độc lập dân tộc, hoặc giải phóng phần lớn lãnh thổ.

- 17/08/1945 : Indonesia tuyên bố độc lập, thành lập cộng hòa Indonesia
- Nhân dân Việt Nam tiến hành Tổng khởi nghĩa, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời
- 12/10/1945: nước Lào tuyên bố độc lập.

	1945 - 1954
	-Thực dân Âu Mỹ quay trở lại tái chiếm Đông Nam Á, nhân dân các nước tiến hành kháng chiến chống xâm lược và lần lượt giành được độc lập 
-Năm 1954, kháng chiến chống Pháp của 3 nước đông dương kết thúc thắng lợi với hiệp định Geneve

	1946
	Philippines giành độc lập ( 4/7/1946 ),

	1948
	Miến Điện giành độc lập ( 4/1/1948)

	15/8/1950
	Cộng hòa liên bang Indonesia ra đời

	31/8/1957
	Malaysia tuyên bố độc lập

	3/6/1959
	Singapore được quyến tự trị

	1/1984
	Brunei tuyên bố độc lập

	20/5/2002
	Đông Timor tuyên bố độc lập


3. LÀO

	THỜI GIAN
	SỰ KIỆN

	KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP ( 1945 – 1954 )

	23/8/1945
	Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Nắm lấy thời cơ, nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền.(10/1945,  Lào tuyên bố độc lập

	3/1946
	-Pháp tái xâm lược lào, nhân dân Lào kháng chiến chống Pháp

- Dưới sự lãnh đạo của ĐCSĐD, và sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam, cuộc kháng chiến ngày càng phát triển.

	7/1954
	Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Pháp kí hiệp định Giơnevơ  ( 7/1954 ), công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào.

	KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ ( 1954 – 1975 )

	22/3/1955
	 Mỹ xâm lược lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân Lào (thành lập ngày 22/3/1955, cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và giành được nhiều thắng lợi ( Đầu những năm 70, vùng giải phóng được mở rộng đến 4/5 lãnh thổ.

	21/2/1973
	Hiệp định Viêng Chăn được k‎í kết lập lại hòa bình, hòa hợp dân tộc ở Lào

	2/12/1975
	Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được thành lập.


4. CAMPUCHIA

	THỜI GIAN
	SỰ KIỆN

	KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP ( 1945 – 1954 )

	10/1945
	Pháp tái xâm lược , nhân dân Campuchia kháng chiến chống Pháp

	9/11/1953
	Do vận động ngoại giao của Quốc vương Sihanouk , Pháp kí hiệp ước “ trao trả độc lập “ nhưng vẫn đóng quân tại Campuchia

	7/1954
	Pháp kí hiệp định Geneve công nhận Campuchia độc lập

	THỜI KỲ HÒA BÌNH TRUNG LẬP ( 1954 – 1970 )

Chính phủ Sihanouk thưc hiện chính sách hòa bình trung lập

	KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ ( 1970 – 1975 )

	18/3/1970
	Mỹ giúp tay sai lật đổ Sihanouk .Nhân dân Campuchia kháng chiến chống Mỹ

	17/4/1975
	Thủ đô Pnompenh được giải phóng , kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi.

	CHỐNG CHẾ ĐỘ DIỆT CHỦNG CỦA KHMER ĐỎ ( 1975 – 1979 )

	
	Tập đoàn Khmer Đỏ do Pol Pot đứng đầu đã thi hành chính sách diệt chủng và đường lối đối ngoại thù địch với Việt Nam

	7/1/1979
	Quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia đánh đổ tập đoàn Khmer Đỏ , thành lập nước cộng hòa nhân dân Campuchia

	NỘI CHIẾN GIỮA ĐẢNG NDCM VÀ KHMER ĐỎ ( 1979 – 1993 )

	23/10/1991
	Hiệp định hòa bình về Campuchia được kí kết

	9/1993
	Vương quốc Campuchia được thành lập theo đường lối trung lập

	10/2004
	Quốc vương Sihanouk thoái vị , hoàng tử Sihamoni trở thành quốc vương mới


II. CHÂU PHI
-Trước thế chiến II : Các nước châu Phi là thuộc địa của các nước đế quốc Âu Mỹ

-Sau thế chiến II, các cuộc đấu tranh giành độc lập bùng nổ . Đầu tiên là ở Bắc Phi sau đó lan ra các khu vực khác
	THỜI GIAN
	SỰ KIỆN

	Thập niên 50
	Mở đầu là cuộc chính biến của sĩ quan binh lính Ai Cập (1952) đã lật đổ Vương Triều Pharúc –lập nên nước Cộng Hòa Ai Cập (1953) . Sau đó lần lượt đến Lybia , Algeria , Tuynidi , Morocco , Sudan … giành độc lập.

	1960
	Được gọi là “năm châu Phi” với 17 nước được trao trả độc lập

	Sau 1975
	Modambich và Angola giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha. Chủ nghĩa thực dân cũ của Châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã

	4/1994
	Các nước còn lại ở châu Phi hoàn thành cuộc đấu tranh lật đổ nền thống trị của thực dân cũ giành độc lập và quyền sống con người.

-3/1990 : Nước cộng hòa Namibia tuyên bố độc lập.

-11/1993:  Trước áp lực đấu tranh của người da màu, bản Hiến pháp 11/1993 chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi

-4/1944: Sau cuộc bầu cử dân chủ giữa các chủng tộc ở Châu Phi, Nelson Mandela trở thành Thổng thống da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi




III, CHÂU MỸ LATINH

	THỜI GIAN
	SỰ KIỆN

	Trước thế chiến II
	Sớm giành độc lập từ tay của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng các nước châu Mỹ latinh lại lệ thuộc vào Mỹ

	1952 - 1959
	- Sau thế chiến II : Mĩ với ưu thế về KT và quân sự đã biến Mỵ Ltinh thành “sân sau” và thiết lập chế độ độc tài thân Mỹ ( Phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ bùng nổ và phát triển.

- 3/1952: Với sự giúp đỡ của Mỹ, Batixta đã  thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Cuba, xóa bỏ Hiến pháp tiến bộ, cấm các đảng phái chính trị hoạt động,  bắt  giam và tàn sát nhiều người yêu nước .

- 7/ 1953: Phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài do Phiđen Cátxtơrô lãnh đạo đã bùng nổ

- 1/1/1959 thì chế độ độc tài Batixta sụp đổ. Nước Cộng hòa Cuba ra đời



	8/1961
	Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, Mỹ thành lập “Liên minh vì tiến bộ” để lôi kéo các nước Mỹ Latinh.

	Thập niên 60 – 70
	PT đấu tranh chống Mỹ và chế độ độc tài thân Mỹ giành độc lập ở khu vực ngày càng phát triển với nhiều hình thức như công nhân bãi công, nông dân nổi dậy đòi ruộng đất, đấu tranh nghị trường, đấu tranh vũ trang biến châu Mỹ la tinh thành “ lục địa bùng cháy “ và giành nhiều thắng lợi. Tiêu biểu như :

+  1964 – 1999 : Nhân dân Panama đấu tranh đòi thu hồi chủ quyền kênh đào và đã thành công

+  Chính phủ độc tài bị lật đổ, chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập ở Venezuela , Peru, Chile, Colombia,…




